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	ỦY BAN DÂN DÂN

TỈNH KON TUM

–––––––––––
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

	Số:   312/BC-UBND


	                 Kon Tum, ngày 23  tháng 10 năm 2020  


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn lao động,
 vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 9 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; 

 Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về AT- VSLĐ giai đoạn 2016-2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương; Kế hoạch số 2971/KH-UBND, ngày 30 tháng 11 năm 2016 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về AT-VSLĐ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác AT-VSLĐ
; chỉ đạo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng AT-VSLĐ tỉnh
 chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát ban hành Kế hoạch
, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật AT-VSLĐ  trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về an toàn lao động
.
2.  Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Ủy ban nhân dâm tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT - VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
 và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của trung ương
, của Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh hướng dẫn
 các sở, ban, ngành, địa phương và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị triển khai một số nội dung theo chỉ đạo; trong đó, đặc biệt chú ý tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên tuyền tới các doanh nghiệp, người lao động tại địa phương về hưởng ứng lồng ghép Tháng hành động về AT - VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020.
3. Các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã chủ động xây dựng chương trình công tác AT-VSLĐ và triển khai tới các tổ, đội sản xuất trong phạm vi quản lý với các hình thức triển khai đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương
.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền

- Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền các quy định pháp luật về công tác AT-VSLĐ(
), với nhiều hình thức như: qua hộp thư điện tử; trên các phương tiện thông tin đại chúng; đài truyền thanh cấp xã.
- Trong năm, các đơn vị địa phương đã tổ chức tuyên truyền  hưởng ứng lồng ghép Tháng hành động về AT, VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020 với nhiều hình thức phong phú (đã phát hành ẩn phẩm, tranh ảnh, tin, bài, sách báo, áp phích, băng rôn, hệ thống loa truyền thanh không dây, tuyên truyền miệng tại cơ sở,.. ) có nội dung tuyên truyền về AT- VSLĐ
.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo tổ chức 10 lớp tập huấn về công tác thú y trên địa bàn 10 huyện, thành phố với 247 người/162 cơ sở tham gia; kết quả đã cấp 162 giấy xác nhận, chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm, cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
. Tổ chức tuyên truyền và lồng gép tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ, với tổng số 3.150 lượt người
 tham gia.

- Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội nông dân trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về Luật AT-VSLĐ; an toàn trong sử dụng điện, an toàn máy, an toàn trong việc sử dụng hóa chất nông nghiệp... cải thiện điều kiện sinh hoạt và điều kiện lao động. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Chi, Tổ hội (hơn 450 buổi), với gần 17.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia.
2. Công tác đào tạo cho cán bộ quản lý, huấn luyện cán bộ ATLĐ, người sử dụng lao động và người lao động tại các doanh nghiệp
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức huấn luyện công tác AT-VSLĐ cho 812 người (trong đó: đối tượng nhóm 1
 là 22 người, đối tượng nhóm 2
 là 14 người, đối tượng nhóm 3
 là 592 người, đối tượng nhóm 4
 là 122  người, đối tượng nhóm 6
 là 62 người). Cụ thể: Cơ sở, doanh nghiệp tự huấn luyện: 683 người; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ huấn luyện tại Chi nhánh xăng dầu Kon Tum: 129 người. Tỷ lệ người lao động được huấn luyện công tác AT- VSLĐ năm 2020 đạt 4,05 %, giảm 11,25%
 so với năm 2019
.
Sở Công Thương đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về ATTP cho 35 cán bộ, công chức thuộc phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố và kiểm soát viên thuộc Cục Quản lý thị trường; Tổ chức kiểm tra và cấp 04 Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cấp 07 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp, triển khai tổ chức tập huấn cho 132 người bao gồm cán bộ quản lý, người sử dụng lao động, người lao động, cán bộ công đoàn, đội ngũ an toàn vệ sinh viên.

Ngoài ra,  có 02 đơn vị
  đăng ký hỗ trợ huấn luyện AT-VSLĐ năm 2020 từ quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN
, hiện các đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Thông báo phê duyệt kinh phí của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
.
3. Công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân về việc tăng cường quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
 và  hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
,  các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thực hiện theo quy định pháp luật về kiểm định kỹ thuật an toàn và các quy định pháp luật về sử dụng, xử lý sự cố an toàn tại nơi làm việc; đồng thời, chấp hành việc kiểm định và đăng ký các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động góp phần tích cực hạn chế những sự cố, nguy cơ mất an toàn lao động do các thiết bị gây ra trên địa bàn. Cụ thể: tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 190 máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng thực hiện khai báo.
Riêng trong năm 2020 có 04 đơn vị(
) đã khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và được cấp giấy xác nhận khai báo sử dụng 15 máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định
.
Ngoài ra, Sở Y tế thực hiện kiểm tra, giám sát về hoạt động kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại 10 cơ sở lao động ngành y tế
.
4. Công tác điều tra, xử lý các vụ tai nạn lao động
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm chết 04 người và bị thương nặng 04 người. Trong đó: đã điều tra cấp tỉnh, giải quyết 01 vụ TNLĐ
; đang điều tra 01 vụ TNLĐ
.

Các vụ tai nạn lao động nêu trên được các doanh nghiệp thực hiện khai báo và liên ngành tổ chức điều tra, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật
. 

Qua điều tra, Đoàn điều tra tai nạn lao động xác định cụ thể nguyên nhân
 và các biện pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn
; đồng thời, yêu cầu đơn vị để xảy ra TNLĐ thực hiện trách nhiệm bồi thường và thực hiện thủ tục đề nghị Bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ TNLĐ cho nhân nhân và người bị TNLĐ theo quy định hiện hành.

Nhìn chung, các vụ TNLĐ xảy ra được khai báo, điều tra theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, công tác báo cáo định kỳ về tình hình TNLĐ chưa được các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc
, ảnh hưởng đến việc tổng hợp, đánh giá tình hình TNLĐ trên toàn tỉnh. 
5. Công tác y tế lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động 
Sở Y tế đã chỉ đạo triển khai công tác Y tế, kiểm tra giám sát công tác AT-VSLĐ năm 2020. Kết quả:

- Tổ chức giám sát công tác AT-VSLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại 30 cơ sở doanh nghiệp trong diện quản lý có yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.
- Số cơ sở lao động trong diện quản lý có yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp: 30 cơ sở (có yếu tố nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp điếc nghề nghiệp, viêm gan vi rút B,C, HIV, lao nghề nghiệp, Bụi phổi nghề nghiệp).Tổ chức khám bệnh điếc nghề nghiệp cho 02 cơ sở, với 85 người; khám bệnh nghề nghiệp (viêm gan vi rút B,C và HIV) cho 01 cơ sở, với 54 người. Qua khám bệnh nghề nghiệp chưa phát hiện người lao động mắc bệnh nghề nghiệp.
- Có 2.148 lao động của 46/130 cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đạt 35,38%.
- Tổ chức 10 lớp huấn luyện về công tác sơ cứu cấp cứu ban đầu cho người lao động tại Công ty Điện lực Kon Tum, với 289 người tham gia.

- Tổ chức đo kiểm tra quan trắc môi trường cho 30/130 cơ sở, đạt 23,07% (tăng 15 cơ sở so với năm 2019). Tổng số mẫu được đo 5.061 mẫu (trong đó có 4.913 mẫu đạt và 148 mẫu không đạt
).
Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã chủ động ký hợp đồng, đăng ký với các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo phân cấp quản lý
. 
6. Công tác thanh, kiểm tra
Thực hiện Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2020 của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành
  tổ chức kiểm tra tại 20 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, các doanh nghiệp cơ bản đã thực hiện được một số quy định về công tác AT-VSLĐ ; tổ chức khám sức khỏe định kì cho người lao động... Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: chưa thực hiện báo cáo định kỳ về công tác AT - VSLĐ, TNLĐ, bênh nghề nghiệp; vẫn còn doanh nghiệp xem nhẹ công tác huấn luyện AT - VSLĐ; chưa trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo vệ cá nhân cho người lao động... Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn, đề nghị các đơn vị khắc phục những tồn tại, thiết sót. Các doanh nghiệp thừa nhận những sai sót của mình và cam kết sẽ khắc phục trong thời gian đến.
Ngoài ra, các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp đã chủ động tổ chức kiểm tra theo lĩnh vực ngành quản lý, cụ thể: 
- Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 22 cuộc kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, công tác AT -VSLĐ; các doanh nghiệp tự kiểm tra 79 cuộc; 44 Công đoàn cơ sở phối hợp kiểm tra công tác AT, VSLĐ tại nơi làm việc; 91 doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn) xây dựng bổ sung nội quy, quy trình làm việc an toàn. 
- Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra tại 24 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngành quản lý, qua kiểm tra đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ. 

- Sở Y tế phối hợp Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kiểm tra, giám sát môi trường lao động và công tác AT-VSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động tại 02 cơ sở; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giám sát công tác bảo hộ lao động tại 10 cơ sở y tế; giám sát công tác AT-VSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động tại 18 cơ sở doanh nghiệp.
- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 63 cơ sở
 và  23 hộ sản xuất rau, củ, quả
. Qua kiểm tra, đã xử lý vi phạm hành chính 04 cơ sở với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính về ATTP là 9,1triệu đồng
; chưa phát hiện có sự cố kỹ thuật gây mất AT-VSLĐ nghiêm trọng nào xảy ra. 
Ủy ban nhân dân huyện  Đăk Tô đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện phối hợp với các đơn vị chuyên môn của tỉnh, huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát 157 cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện
; tiến hành kiểm tra đối với 03 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ thịt
.
- Hội Nông dân tỉnh thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại nông nghiệp nhằm bảo vệ lợi ích của nông dân, trong đó có giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, AT-VSLĐ.
7. Tình hình thực hiện chế độ, chính sách về AT - VSLĐ đối với người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
- Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2020 toàn tỉnh 7.840 đơn vị tham gia đóng bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho 37.551 người với số tiền thu là 7.449 triệu đồng. Trong năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết chế độ TNLĐ một lần cho 08 người, với số tiền chi trả là 238 triệu đồng.
Nhân “Tháng Công nhân” năm 2020, Liên đoàn lao động tỉnh đã chi 50 triệu đồng, trực tiếp thăm hỏi động viên 100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống
. Đồng thời, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình có công nhân lao động (CNLĐ) bị TNLĐ xảy ra tại Công trình thủy điện Pleikần,  huyện Ngọc Hồi với tổng số tiền 5.000.000 đồng
.
- Trong năm có 45 cơ sở, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tự kiểm tra công tác AT-VSLĐ tại cơ sở; đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm. Một số doanh nghiệp đã chủ động mời cơ quan chức năng đo kiểm tra môi trường lao động theo quy định
; chấp hành nghiêm việc khai báo, đăng ký và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; xây dựng các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị và các biện pháp làm việc AT - VSLĐ góp phần đảm bảo an toàn hơn cho con người và thiết bị.
- Các chế độ, chính sách về AT - VSLĐ đối với người lao động được một số đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt hơn như: chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
 trang bị bảo hộ lao động, chế độ với lao động nữ.
- Các doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm việc ký kết thỏa ước lao động và xây dựng nội quy lao động theo đúng quy định. Một số doanh nghiệp
 đã bố trí cán bộ chuyên trách về AT-VSLĐ; thành lập Hội đồng bảo hộ lao động, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và thực hiện chế độ tự kiểm tra về công tác bảo hộ lao động tại doanh nghiệp.
- Toàn tỉnh có 112 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn
 chiếm tỷ lệ  gần 17,04% số doanh nghiệp hoạt động
 trên toàn tỉnh.
8. Nguồn lực thực hiện công tác AT-VSLĐ
Tổng kinh phí thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2020 là: 323 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách địa phương: 63 triệu đồng
 
- Ngân sách trung ương: 260 triệu đồng
.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh đã chủ động cân đối nguồn lực từ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

-  Luật AT - VSLĐ và hệ thống chính sách, pháp luật về quan hệ lao động,  AT - VSLĐ ngày càng được hoàn thiện đã tạo điều kiện cho các cơ quan thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về AT- VSLĐ.

- Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các sở, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai Chương trình quốc gia về AT - VSLĐ giai đoạn 2016-2020 trên toàn tỉnh.
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác AT - VSLĐ trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về AT - VSLĐ đến các cơ sở, doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân; công tác thông tin, huấn luyện về AT-VSLĐ được tăng cường. 
- Công tác quản lý nhà nước về AT- VSLĐ được tăng cường. Việc chấp hành pháp về AT- VSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động ngày càng được quan tâm; không phát sinh bệnh nghề nghiệp năm 2020. Các chế độ, chính sách đối với người lao động được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh.
2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân
- Năm 2020, do dịch bệnh Covid-19 không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về AT-VSLĐ. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền và lồng ghép các hoạt độgn phù hợp nhân Tháng AT-VSLĐ và Tháng Công nhân năm 2020 trên địa bàn tỉnh
. Trong thời gian dịch bệnh, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về AT- VSLĐ chủ yếu được thực hiện thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội, loa truyền thanh,...các sự kiện, hoạt động truyền thông cộng đồng ít diễn ra do không được tập trung đông người để phòng chống dịch.
- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân chưa đầy đủ; chưa chú trọng đúng mức đến công tác AT- VSLĐ; một bộ phận người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ động trong phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; chưa thực hiện đúng quy định về khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý AT-VSLĐ các cấp không chuyên sâu, số lượng ít, thường xuyên thay đổi (chủ yếu kiêm nhiệm), điều kiện vật chất hạn chế... nên hiệu quả công tác chưa cao.

- Một số doanh nghiệp tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, chạy theo lợi nhuận, chưa thật sự quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về AT- VSLĐ theo đúng quy định.

- Việc cập nhật, nắm bắt pháp luật về AT-VSLĐ của một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Công đoàn, nên công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, trong đó có công tác AT-VSLĐ còn nhiều khó khăn.

- Chế độ thông tin báo cáo đối với các doanh nghiệp thực hiện không nghiêm túc, chưa kịp thời, không đầy đủ, làm hạn chế đến việc tổng kết, báo cáo, đề xuất lên cơ quan chức năng đối với lĩnh vực AT-VSLĐ.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN ĐẾN
1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác AT-VSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và người lao động về chính sách, pháp luật AT - VSLĐ; Tổ chức hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT - VSLĐ hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lao động; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, huấn luyện AT- VSLĐ để nâng cao nhận thức về AT- VSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động; tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân, các làng nghề và trong sản xuất nông nghiệp. Nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra về AT- VSLĐ của đội ngũ làm công tác AT- VSLĐ; kiện toàn bộ máy thanh tra lao động, tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về AT-VSLĐ.
4. Các Sở, ngành tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành và lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra công tác AT - VSLĐ; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như: xây dựng, khai khoáng, hóa chất, sử dụng điện, đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, đông người qua lại; việc lắp đặt, sử dụng các máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 
5. Thực hiện nghiêm việc điều tra các vụ TNLĐ nghiêm trọng, chết người gây thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

6. Chỉ đạo tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Chương trình quốc gia về AT - VSLĐ giai đoạn 2016-2020; xây dựng kế hoạch thực hiện cho giai đoạn tiếp theo (sau khi có hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). Đồng thời, tiếp tục cân đối, bố trí ngân sách phù hợp cho hoạt động quản lý nhà nước về AT-VSLĐ; lồng ghép các nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về AT-VSLĐ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về AT - VSLĐ trên địa bàn tỉnh năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
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� Công văn số 1859/UBND-KGVX, ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác an toàn lao động; phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn trong thi công xây dựng; Công văn số 2888/UBND-KGVX, ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.


� Theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày  05/02/2018 của UBND tỉnh.


� Kế hoạch số 35/KH-HĐATVSLĐ, ngày 30/3/2020 của Hội đồng ATVSLĐ tỉnh


� Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020; Công văn số 70/TTr-P1 ngày 03/02/ 2020 về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020


� Tại Công văn số 1218/BLĐTBH-TLĐ ngày 07/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thông báo Kế hoạch tổ chức Tháng An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2020;


� Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các Bộ, ngành liên quan


� Ban hành Công văn số 582/SLĐTBXH-LĐLĐ, ngày 24/4/2020 về phối hợp triển khai thực hiện Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2020


� như tổ chức Hội nghị tổng kết công tác AT-VSLĐ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến công tác AT-VSLĐ, phát hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động về AT-VSLĐ; phối hợp kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về AT-VSLĐ và quy trình làm việc an toàn tại các doanh nghiệp.


� Bộ luật lao động năm 2019; Luật BHXH năm 2014; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 88/2020/NĐ-CP  ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động, Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động-TB&XH Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, .....


� TP Kon Tum:đã thực hiện 10 tin, 02 bài phát thanh, 23 băng rôn, 60 phút/4 lần trong chuyên mục pháp luật thứ 7 hàng tuần; Sở Y tế: 130 ấn phẩm, 30 buổi tuyên truyền lồng ghép các đợt giám sát; Báo Kon tum: 100 tin, bài; Cty cao su ChưMom Ray: 05 băng rôn; huyện Kon Rẫy: 33 tin, 4 bài và 2 chuyên mục tuyên truyền trên sóng truyền thanh; Liên đoàn lao động: có 237 CĐCS phối hợp với cơ quan, đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền với tổng kinh phí 57.930.000 đồng; tổ chức 30 cuộc tư vấn trực tuyến về chế độ chính sách ATVSLĐ cho 857 người lao động; huyện Đăk Hà: 03 tin bài, 02 phóng sự tuyền hình, 06 bài phát thanh) treo băng rôn, pano, áp phích tại các công trình, công sở, trên tuyến Quốc lộ 14(Treo 7,2m băng rôn tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động) 


� Qua đó, đã cấp 24 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho  cơ sở; 70 giấy xác nhận kiến thức ATTP; 45 Giấy xác nhận kiến thức ATTP; 17 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; cấp 03 Giấy xác nhận kiến thức ATTP, 03 Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo ATTP, phương pháp bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông sản


� Là hộ dân, cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông sản trên địa bàn các huyện, thành phố Kon Tum


� Người làm công tác quản lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm)


� Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở; Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động


� Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 


� Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)


�An toàn, vệ sinh viên 


�Nguyân nhân là do tình hình dịch bệnh Covid nên hầu hết các doanh nghiệp tạm dừng, thu hẹp sản xuất kinh doanh,


� Năm 2019 huấn luyện 3.058 lao động, đạt 15,3%.


� Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum;  Viễn thông Kon Tum


� Theo nội dung Công văn số 982/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 26/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 từ quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN.


� Công văn số 3489/LĐTBXH-ATLĐ ngày 10/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đề xuất hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2020


� Công văn số 3110/UBND-KGVX ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về chỉ đạo tăng cường quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 


�Công văn số 2161/LĐTLBHXH -SLĐTBXH, ngày 30/12/2016 gửi các sở ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đề nghị tăng cường quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.


� Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh: 07 thiết bị, Công ty CP thủy điện Thiên Tân: 04 thiết bị, Viễn thông Kon Tum: 01 thiết bị; Công ty CP Môi trường đô thị Kon Tum: 3 thiết bị


� gồm: 06 thiết bị chịu áp lực, nồi hơi, bình chứa khí nén và  09 thiết bị nâng, thang máy điện, cần trục tháp.


� Tổng số thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt: 22 cái (số thiết bị được kiểm định: 15 cái; số thiết bị chưa kiểm định: 07 cái)


� Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam


� Công ty cổ phần Tấn Phát


26 Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thành lập đoàn điều tra 02 vụ tai nạn lao động tại (Quyết định: số 502/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/7/2020; Quyết định số 329/QĐ-SLĐTBXH ngày 01/6/2020) ; 


� Chủ yếu là do: do người sử dụng lao động chưa tuân thủ pháp luật, xem nhẹ công tác an toàn, vệ sinh lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động hoặc huấn luyện an toàn lao động chưa đầy đủ cho người lao động; không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; Thiết bị không đảm bảo an toàn lao động; Người lao động bị nạn vi phạm quy trình quy chuẩn an toàn lao động; Người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân.


� Yêu cầu người sử dụng lao động triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho người lao động biết những nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn trước và trong quá trình làm việc; triển khai huấn luyện an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo quy định; thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở người lao động thực hiện đúng các quy trình về an toàn lao động


� Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 23 doanh nghiệp báo cáo về tình hình TNLĐ.


� Trong số mẫu đo phần lớn đều đạt tiêu chuẩn cho phép, có một số mẫu không đạt tiêu chuẩn (ồn chung, ồn phân tích giải tầng, hơi khí độc, bụi).


� Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay đã  ký hợp đồng với Trung tâm y tế cao su Mang Yang  tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ,  người lao động trong công ty, với số lượng người được khám 841/948 người, đạt  88,71%; tổng kinh phí: 119,6 triệu đồng; Công ty cà phê Đăk Uy: đang triển khai để tổ chức khám sức khỏe định cho người lao động; Công ty TNHH MTV cà phê 734 đăng ký với Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 157 lao động; Trang bị 01 tủ thuốc y tế phục vụ sơ cấp cứu tại chỗ; làm thủ tục thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản cho 109 lao động, với số tiền 325.084.500 đồng; Công ty TNHH MTV cà phê 731 đăng ký với Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 193 lao động


� Theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.


� Chi cục Chăn nuôi và Thú y: kiểm tra, thẩm định các cơ sở trên địa bàn các huyện. Đã thẩm định 40 cơ sở, trong đó: 06 cơ sở loại A (Đăk Tô 01 cơ sở, Kon Plông 01 cơ sở, Ngọc Hồi 04 cơ sở), 34 cơ sở loại B (Ngọc Hồi 12 cơ sở, Tu Mơ Rông 01 cơ sở, IaH’Drai 03 cơ sở, Kon Rẫy 07 cơ sở, Đăk Hà 05 cơ sở, Sa Thầy 01 cơ sở, Đăk Glei 05 cơ sở). Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật triển khai 03 cuộc (04 đợt) thanh tra�, tiến hành thanh, kiểm tra đối với 23 cơ sở kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, huyện Sa Thầy, huyện Ngọc Hồi.


� thực hiện thanh, kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV và an toàn thực phẩm đối với 23 hộ sản xuất rau, củ, quả (dùng làm thực phẩm) tại địa bàn thành phố Kon Tum, phát hiện 02 hộ (01 hộ tại P. Trường Chinh, 01 hộ tại Trần Hưng Đạo) thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng chưa đảm bảo quy định.


� Qua thanh tra, đa số các cơ sở kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được thanh tra đều chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đã phát hiện 04 cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa� và xử phạt VPHC 9.100.000 đồng.


� Kiểm tra, giám sát: 34 cơ sở sản xuất rau củ quả; 93 cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; 11 cơ sở nuôi trồng thủy sản; 9 cơ sở kinh doanh rau, thịt, cá; 05 cơ sở nấu rượu; 05 cơ sở xay sát. Kết quả: qua giám sát các đơn vị đã ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.


� Kết  quả: các cơ sở được kiểm tra đều có giấy phép kinh doanh; đáp ứng các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, điều kiện về cơ sở vật chất tại khu vực trưng bày hàng hóa còn chật hẹp, bố trí hàng hóa chưa khoa học; đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không sử dụng  hóa chất, chất kháng sinh cấm, kháng sinh nguyên liệu; không lạm dụng thuốc thú y, chất xử lý, cải tạo môi trường...


�. Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô thăm hỏi động viên 05 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 2.500.000 đồng.


�. Trong đó 03 CNLĐ bị chết, 03 CNLĐ bị thương (Trong đó lao động bị chết: 1.000.000đ; bị thương: 500.000đ; LĐLĐ huyện Ngọc Hồi thăm 01 lao động: 500.000 đ).


� Trong năm 2020,  có 05 doanh nghiệp đã thực hiện đo quan trắc môi trường tại nơi làm việc, với 1.090 mẫu quan trắc môi trường lao động (trong đó có 998 mẫu đạt, 92 mẫu không đạt về độ ồn, rung, bụi...).


�Công ty TNHH MTV cao su ChưMomRay đã thực hiện cấp phát hàng bồi dưỡng độc hại, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động với tổng kinh phí 2,008 tỷ đồng. Công ty cà phê Đăk Uy đã trang bị cấp đồ bảo hộ lao động, công cụ, dụng cụ năm, giá trị bằng tiền: 192,114 triệu đồng. Người lao động trong công ty nếu bị đau, ốm, Công đoàn cơ sở tổ chức đi thăm hỏi kịp thời, có sự động viên bằng vật chất lẫn tinh thần. 


� Có 19 cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 3.271 lao động.


�Tổng hợp số liệu báo cáo của doanh nghiệp gửi đến: có 30 doanh nghiệp đã bố trí cán bộ làm công tác AT-VSLĐ là 89 người.


� Trong đó Doanh nghiệp Nhà nước có 11 đơn vị, Doanh nghiệp ngoài NN có 101 đơn vị.


� Theo số liệu điều tra cung cầu lao động năm 2019, toàn tỉnh có khoảng 657 doanh nghiệp đang hoạt động.


� Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 (năm nay do dịch Covid-19, nguồn kinh phí này trả lại ngân sách)


� Triền khai dự án 3 - Tăng cường An toàn, vệ sinh lao động: Các hoạt động huấn luyện, hỗ trợ huấn luyện, đối thoại chính sách pháp luật cho người lao động 


� Kế hoạch số 35/KH-HĐATVSLĐ ngày 30/3/2020 của Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020; Kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ ngày 03/3/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020 và Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 20/4/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc hướng dẫn tổ chứng tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2020 trong hệ thống công đoàn tỉnh Kon Tum


� Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025. 
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